
STT Họ và tên
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năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Nguyễn Thành Tâm 17/07/1996 Trung tâm FPT Polytechnic Đà Nẵng Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang web
Đà Nẵng HĐT 5 SDN

2 Vũ Huỳnh Minh 20/05/2001 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Đồng Nai HĐT 5 DNI

3 Nguyễn Phạm Hải Dương 19/08/1996 Trường CĐ Cơ giới-Thủy lợi Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Đồng Nai HĐT 5 DNI

4 Lê Văn Long 24/12/1996 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Bộ Công thương HĐT 5 BCT

5 Dương Công Cường 16/08/1996 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Bộ Công thương HĐT 5 BCT

6 Lê Quí Nhất 24/10/1996 Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh Thí sinh 
Thiết kế và Phát 

triển trang Web

Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 5 BGT

7 Nguyễn Hồng Hải 12/03/1996 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Thí sinh 
Thiết kế và Phát 

triển trang Web

Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 5 BGT

8 Huỳnh Thanh Tuấn 06/10/1997 Sinh viên Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Bến Tre HĐT 5 BTR

9 Lê Quang Vũ 13/10/1997 Trường CĐN số 2 Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Cục nhà trường HĐT 5 CNT

10 Bùi Đức Sinh 07/03/1996 Trường CĐN số 2 Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Cục nhà trường HĐT 5 CNT

11 Đặng Tùng Lâm 17/06/1997 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang web
Vĩnh Phúc HĐT 5 SVP

12 Nguyễn Thiện Xuân  Lộc 11/12/1997 Trường CĐN Cơ điện Hà Nội Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang Web
Hà Nội HĐT 5 SHN

13 Hoàng Trọng  Phụng 02/06/1997 Trường CĐN Cơ điện Hà Nội Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang Web
Hà Nội HĐT 5 SHN

14 Lê Thanh Dương 30/05/1997 Trường Đại học Giao thông Vận tải  TP.HCM Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Hồ Chí Minh HĐT 5 SSG
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15 Hà Thanh Tài 15/01/1997 Trường Đại học Giao thông Vận tải  TP.HCM Thí sinh
Thiết kế và Phát 

triển trang Web
Hồ Chí Minh HĐT 5 SSG

16 Đỗ Quang Dũng 15/07/1998 Thí sinh Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang Web
Bộ Nông nghiệp HĐT 5 BNN

17 Chu Đức Việt 26/10/1998 Thí sinh Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh
Thiết kế và phát 

triển trang Web
Bộ Nông nghiệp HĐT 5 BNN


